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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	tt
	Mục tiêu 

chủ đề
	Nguồn
	Nội dung 

chủ đề
	Nguồn
	Hoạt động

chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bé bảo vệ bản thân 
	Bé vui chơi an toàn
	Bé giữ an toàn trong mùa dịch covid-19
	Bé  an toàn trong sử dụng một số thiết bị điện tử

	
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	TLHD


	- Hô hấp: Gà gáy. 

- Tay: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang.

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang bên.

- Chân: Đứng một chân đưa lên trước, khuỵu gối.

- Bật: Chụm tách chân
	Lớp
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Trèo lên xuống 5 gióng thang khéo léo, nhanh nhẹn và liên tục
	NDCT
	Trèo lên xuống 5 gióng thang khéo léo, nhanh nhẹn và liên tục
	NDCT


	Trèo lên xuống 5 gióng thang khéo léo, nhanh nhẹn và liên tục
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bước chân khéo léo
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	
	

	3
	Ném được trúng

đích đứng (xa 1,5m, cao 1,2m)
	KQMĐ
	Ném trúng đích đứng (xa 1,5m, cao 1,2m)
	NDCT
	Ném trúng đích đứng (xa 1,5m x cao 1,2m)
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bé nào ném giỏi?
	Nhóm
	Lớp học
	HĐNT
	
	
	

	4
	Giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò 3m
	NDCT
	Nhảy lò cò 3m
	NDCT
	Nhảy lò cò 3m
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	Trò chơi: 

- Nhảy theo bước chân

- Nhảy lò cò theo hình vẽ
	Nhóm
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG

	5
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động
	KQMĐ
	Xây dựng, lắp ráp 12 khối
	KQMĐ
	Xếp chồng 10-12 khối
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	Biết tết sợi đôi
	KQMĐ
	Tết tóc
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	6
	Biết một số thực phẩm cùng nhóm: thịt cá có nhiều chất đạm; Rau quả chín có nhiều VTM
	KQMĐ
	Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
	NDCT
	Quan sát tháp dinh dưỡng
	Lớp
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	

	7
	Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
	KQMĐ
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm: Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng
	TLHD
	Bé làm hoa quả dầm sữa chua
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: đầu bếp tí hon, siêu thị thực phẩm sạch
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về các cách bảo quản thực phẩm chín
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	Quan sát vườn rau, trò chuyện về giá trị dinh dưỡng từ rau
	Lớp
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	

	8
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Phòng bệnh covid-19
	TLHD
	- Sử dụng khăn giấy khi ho và hắt hơi

- Kĩ năng đeo khẩu trang

- Kĩ năng dùng nước rửa tay khô.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	
	Bác sĩ tư vấn cách phòng chống bệnh covid-19
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Quan sát cái khẩu trang
	Lớp
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	

	9
	Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.. là nguy hiểm, không đến gần. Biết các vật sắn nhọn ko nên nghịch
	KQMĐ
	Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.. là nguy hiểm, không đến gần. Biết các vật sắn nhọn ko nên nghịch
	KQMĐ
	Quan sát các dụng cụ nhà bếp
	Lớp
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	
	Quan sát tranh ảnh về các vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn
	Lớp
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	

	
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	
	

	10
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, so sánh, dự đoán. 
	KQMĐ
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, so sánh, dự đoán.
	KQMĐ
	Làm thí nghiệm: Mô phỏng sự hoạt động của phổi
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	11
	Biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	NDCT
	Thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	NDCT
	Quan sát bầu trời, thời tiết 
	Lớp
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	Cho trẻ xem tranh ảnh, video về một số cách giữ gìn cơ thể theo mùa
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	Hướng dẫn cách mặc trang phục phù hợp với thời tiết mùa hè
	Lớp
	Lớp học
	
	
	VS-AN
	

	12
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	NDCT
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	NDCT
	QS đồ chơi trong sân trường
	Lớp
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi an toàn, không an toàn
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	


	13
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen thuộc
	NDCT
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc
	NDCT
	Lắp ghép xe cứu thương
	Nhóm
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	Xây dựng khu vui chơi an toàn
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Xây công viên
	Nhóm
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	
	
	
	
	
	Trò chuyện, quan sát khu đồ chơi liên hoàn thể chất
	Lớp
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Xây phòng y tế lưu động
	Nhóm
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	14
	Có khả năng quan sát, phán đoán để nhận biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	NDCT
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	NDCT
	Quan sát cây trong sân trường
	Lớp
	Sân trường
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Quan sát góc thiên nhiên
	Lớp
	Sân trường
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Quan sát vườn thú cưng
	Lớp
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	

	15
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	KQMĐ
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	NDCT
	Ôn nhận biết, so sánh, thêm bớt tạo nhóm có số lượng trong phạm vi 5
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	Hướng dẫn trẻ lập bảng: Bé tách sao cho giỏi
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bé thêm, bớt bao nhiêu? 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bé chọn số đúng
	Nhóm
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bé chọn - tô - nối đúng số lượng trong phạm vi 5
	Nhóm
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ai tinh mắt 
	Nhóm
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	16
	Sử dụng lời nói và hành động để

chỉ vị trí của đồ vật so với người khác
	KQMĐ


	Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái)
	NDCT
	Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bạn ở đâu?
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	17
	Nói được họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
	KQMĐ
	Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường
	NDCT
	Quan sát bạn trai, bạn gái
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	
	
	

	
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	
	
	
	
	

	18
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Kể chuyện: Tivi cũng biết mệt
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	Kể chuyện: Chú hàng xóm thân thiện
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kể chuyện: Gấu con bị sâu răng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	19
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề an toàn
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	20
	Có khả năng đọc thơ, ca dao,đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	KQMĐ
	Đọc thơ, ca dao,đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	KQMĐ
	Thơ: Thông điệp 5K
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Bài vè covid
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	Thơ: An toàn với bé
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	Ôn các bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	21
	Trẻ có kĩ năng sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
	KQMĐ
	Tập tô, tập đồ các nét chữ
	NDCT
	Trò chơi:

- Đồ một số chữ cái theo mẫu

- Viết chữ bong bóng xà phòng

- Viết chữ trên cát
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	
	

	22
	Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh
	KQMĐ
	Đọc chuyện qua tranh vẽ
	NDCT
	Kể chuyện sáng tạo theo tranh (Quy tắc 5 ngón tay)
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kể chuyện sáng tạo theo tranh

(Bé chơi với bạn)
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	
	Xem tranh ảnh, kể chuyện sáng tạo theo chủ đề
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	

	23
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	KQMĐ
	Sở thích, khả năng của bản thân
	NDCT
	Vùng riêng tư của bé
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	24
	Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh
	KQMĐ
	Một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	NDCT
	Trò chơi: Gắn thẻ cảm xúc vào các tranh hành vi
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	Khơi gợi cảm xúc của trẻ qua những câu chuyện đã được nghe 
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	25
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	KQMĐ
	Trải nghiệm thực tế: Lau bàn, ghế, giá đồ chơi
	BC
	Trực nhật cuối tuần: Trẻ giúp cô lau, dọn giá đồ chơi
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	
	Trẻ giúp cô lau bàn, ghế sau khi ăn
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	LĐTT: Lau dọn đồ chơi ngoài trời
	Lớp
	Sân trường
	
	
	
	HĐNT

	26
	Biết phân biệt hành vi "đúng" - "sai", "tốt" - "xấu"
	NDCT
	Phân biệt hành vi"đúng" - "sai", "tốt" - "xấu"
	NDCT
	Một số kỹ năng phòng chống covid-19
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Dạy trẻ xem tivi, điện thoại đúng cách
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	Quan sát hình ảnh "đúng" - "sai" khi xem tivi, điện thoại
	Lớp
	Sân trường
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Gắn thẻ cảm xúc vào tranh hành vi
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	
	Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	
	
	
	
	

	27
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	KQMĐ
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát chủ đề “An toàn”
	NDCT
	Nghe các bài hát trong chủ đề
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	
	
	Nghe nhạc hát ru, không lời khi ngủ về chủ đề
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	
	Dạy hát: Bé xem ti vi
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	Dạy hát: Sơ cứu cùng bác sỹ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	28
	Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa
	KQMĐ
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	NDCT
	VĐ: Bé khỏe bé ngoan
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	
	VĐMH: Tai, đầu, chân cùng lắc lư
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	VĐ: Năm ngón tay xinh
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	VĐ: Cả nhà chống dịch
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	VĐ: Ra chơi vườn hoa
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	
	VĐ: Vui đến trường
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	29
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	NDCT
	Tạo hình với những viên sỏi
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	Làm tranh từ lá cây khô
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	
	Làm khẩu trang bằng khăn giấy
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	30
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	KQMĐ
	Trẻ có thể nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	NDCT
	Tô, vẽ tranh các bộ phận trên cơ thể
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	In hình các thiết bị điện tử
	Nhóm
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	
	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo

lĩnhvực
	Tổng số
	25
	29
	28
	27

	
	
	
	Lĩnh vực thể chất
	6
	7
	10
	6

	
	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	6
	6
	7
	8

	
	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	6
	6
	6
	4

	
	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	3
	4
	2
	4

	
	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	4
	5
	3
	5

	
	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Hoạt động góc
	5
	6
	6
	6

	
	
	
	Hoạt động ngoài trời
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	3
	2
	4
	2

	
	
	
	Hoạt động chiều
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	Chia cụ thể

hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	0
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé bảo vệ bản thân
	1
	Từ 04/4 đến 08/4/2022
	Giáo viên A
	

	Bé vui chơi an toàn
	1
	Từ 11/4 đến 15/4/2022
	Giáo viên A
	

	Bé giữ an toàn trong mùa dịch covid-19
	1
	Từ 18/4 đến 22/4/2022
	Giáo viên A
	

	Bé an toàn trong sử dụng một số thiết bị điện tử
	1
	Từ 25/4 đến  29/4/2022
	Giáo viên A
	


II. CHUẨN BỊ:
	
	Bé bảo vệ bản thân
	Bé vui chơi an toàn
	Bé giữ an toàn trong

mùa dịch covid-19
	Bé an toàn trong sử dụng một số thiết bị điện tử

	Giáo viên
	- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề “Bé bảo vệ bản thân”

- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về phòng tránh xâm hại trẻ: vùng riêng tư, đụng chạm an toàn – không an toàn.

- Sưu tầm hình ảnh, video nổi bật, rõ nét đặc trưng về chủ đề cho trẻ quan sát, trò chuyện, đàm thoại...

- Chuẩn bị các đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ làm đồ chơi: chai, hộp, thùng caton, giấy màu, lá cây...

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện… về chủ đề

- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề trẻ đang khám phá
	- Bổ sung thêm các hình ảnh về chủ đề: các đồ dùng đồ chơi nguy hiểm, những nơi không an toàn... 

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện, hò vè về chủ đề.

- Tiếp tục vận động phụ huynh ủng hộ các loại truyện tranh có nội dung chủ đề, các nguyên vật liệu sẵn có để trẻ hoạt động.

- Tuyên truyền các nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh.
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề: cách phòng tránh dịch bệnh covid-19, dinh dưỡng an toàn, đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong mùa dịch.

- Góc xây dựng bổ sung thêm một số nguyên vật liệu để trẻ xây phòng y tế lưu động: tấm vải mưa xanh, các ống nhựa, hộp sữa... 

- Bổ sung thêm: các hình ảnh, các loại thìa sữa chua, các loại giấy màu nilong,…

- Góc phân vai: thiết lập và bổ sung trò chơi: “Bác sĩ gia đình”.

- Tuyên truyền tới phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh covid-19 cho trẻ.
	- Tạo môi trường giáo dục và các hoạt động khám phá về chủ đề.

- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề: Các tác hại của việc xem tivi, điện thoại không đúng cách.

- Chuẩn bị các đồ dùng, học liệu cho trẻ làm đồ chơi: thùng carton, keo dán, bìa màu,…

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện, hò vè về chủ đề.

- Tuyên truyền các nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh dưới nhiều hình thức, phong phú.

	
	* Chuẩn bị cho trẻ chậm PT ngôn ngữ

- Chủ động làm quen với trẻ (trò chuyện thường xuyên, kích thích trẻ).

- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn những mục tiêu phù hợp để can thiệp, hỗ trợ trẻ.

- Tạo môi trường, thiết kế góc chơi, trò chơi cho trẻ hoạt động cá nhân.

- Thiết kế các đồ dùng, đồ chơi phù hợp để cho trẻ hoạt động.

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch chủ đề.

- Kiểm tra, nhận xét, gợi ý giáo viên tạo môi trường tốt cho chủ đề.

- Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt chủ đề

- Tiếp tục bổ sung các nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi cần thiết cho trẻ cô và trẻ hoạt động.

- Chuẩn bị các góc chơi ngoài trời sạch sẽ để trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ.

- Quan tâm, phối kết hợp với cô giáo chuẩn bị tốt về kiến thức cũng như tâm thế thoải mái cho trẻ bước vào

chủ đề mới.

- Ủng hộ tranh, ảnh, sách, truyện, nguyên vật liệu về chủ đề cho lớp.

- Trao đổi với cô giáo về tình hình của trẻ. Khuyến khích phu huynh thường xuyên mang bài (hát, thơ, truyện, đồng dao,ca dao) về đọc và dạy con ..

- Phu huynh tham khảo nội dung chương trình học, video tổ chức hoạt động cô gửi để cùng dạy trẻ

	Trẻ
	- Tâm thế phấn khởi, hào hứng tham gia vào các hoạt động.

- Cùng cô giáo chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp theo chủ đề. Làm sản phẩm tạo hình tại góc chơi

- Làm allbum, tranh truyện sáng tạo về chủ đề.

- Hát các bài hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các hoạt động trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ


	- Giáo dục trẻ biết vệ sinh thân thể, giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, sạch sẽ: Sử dụng khăn giấy khi ho và hắt hơi, đeo khẩu trang khi ra ngoài, sát khuẩn tay thường xuyên.

- Nhắc nhở trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết.

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè về chủ đề an toàn.

- Cho trẻ chơi xếp chồng, lắp ráp 10-12 khối
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: theo đội hình vòng tròn đi với các kiểu đi, chuyển đội hình 4 hàng ngang

* Trọng động: Tập kết hợp với bài: "Bé khỏe, bé ngoan" tại sân trường 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang  bên

- Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối

- Bật: chụm tách chân

* TC: Trẻ tập kết hợp bài “Tai, đầu, chân cùng lắc lư” 

* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng về lớp
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 4/4

PTTC

Ném trúng đích đứng (xa 1,5m x cao 1,2m)
	Ngày 5/4

PTTC-KNXH 

Vùng riêng tư của bé
	Ngày 6/4

PTNT

Tên HĐH: “Xác định vị trí với bản thân trẻ và so với bạn khác”
	Ngày 7/4

PTTM

VĐMH: Tai, đầu, chân cùng lắc lư
	Ngày 8/4

PTNN

Kể chuyện sáng tạo theo tranh
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4

 PTTM

Dạy hát: Sơ cứu cùng Bác sỹ
	Ngày 12/4

PTNT

Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn
	Ngày 13/4
PTTC

Trèo lên, xuống 5 gióng thang
	Ngày 14/4

PTNN

Thơ: An toàn với bé
	Ngày 15/4

PTTM

Tạo hình với những viên sỏi
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4

PTNN

Thơ: Thông điệp 5K
	Ngày 19/4

PTTC-KNXH

Dạy trẻ một số kỹ năng phòng chống dịch bệnh covid-19
	Ngày 20/4

PTNT

Làm thí nghiệm: 

Mô phỏng sự hoạt động của phổi
	Ngày 21/4

PTTM

Làm khẩu trang bằng khăn giấy 
	Ngày 22/4

PTTC-DD

Bé làm hoa quả dầm sữa chua
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4

PTTM

Dạy hát: Bé xem tivi
	Ngày 26/4

PTTC-KNXH

Dạy trẻ xem tivi, điện thoại đúng cách
	Ngày 27/4

PTTC

Nhảy lò cò 3m
	Ngày 28/4

PTNT

Ôn nhận biết, so sánh, thêm bớt tạo nhóm có số lượng trong phạm vi 5
	Ngày 29/4

PTNN

Truyện: Tivi cũng biết mệt
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 4/4

- Quan sát bạn trai, bạn gái

- TCVĐ: Ai ném giỏi?

- Chơi tự do: Khu sân chơi thể chất
	Ngày 5/4

- Nhặt lá xếp hình

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do: Khu

khám phá cát và nước
	Ngày 6/4

- Vẽ điều ước của bé

TCVĐ: Bát chước tạo dáng người mẫu

- Chơi tự do: Khu

vườn thú
	Ngày 7/4

- Quan sát bầu trời, thời tiết

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Khu vườn thú
	Ngày 8/4

- Tạo âm thanh kèn hơi từ lá cây

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Chơi tự do: Khu trò chơi dân gian
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4

 - Trò chuyện, quan sát khu đồ chơi liên hoàn thể chất

- TCVĐ: Nhảy theo bước chân

- Chơi tự do: Khu khám phá cát và nước
	Ngày 12/4

- Quan sát đồ chơi trong sân trường

- TCVĐ: nu na nu nống

- Chơi tự do: Khu trò chơi dân gian
	Ngày 13/4
- Quan sát các dụng cụ nhà bếp

- TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Chơi tự do: Khu chơi với đá, sỏi
	Ngày 14/4

- Quan sát tranh ảnh về các vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn

- TCVĐ: Bước chân khéo léo

- Chơi tự do: Khu chợ quê
	Ngày 15/4

- Quan sát vườn thú cưng

- TCVĐ: Nu na nu nống

- Chơi tự do: Khu

khám phá cát và nước
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4

- Quan sát bầu trời, thời tiết

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Chơi tự do: Khu vực thiên nhiên
	Ngày 19/4

- Quan sát cái khẩu trang

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Khu

vườn thú
	Ngày 20/4

- Quan sát tháp dinh dưỡng

- TCVĐ: Di chuyển thành hang

- Chơi tự do: Khu trò chơi dân gian
	Ngày 21/4

- Quan sát vườn rau, trò chuyện về giá trị dinh dưỡng từ rau

- TCVĐ: Hái quả

- Chơi tự do: Khu chợ quê
	Ngày 22/4

- Nhặt rác làm sạch khu vườn thú

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: khu

vườn thú
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4

- Quan sát góc thiên nhiên

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- Chơi tự do: Khu

vườn thú
	Ngày 26/4

- Quan sát cây trong sân trường

- TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do: Khu vực thiên nhiên
	Ngày 27/4

- Quan sát hình ảnh "đúng" - "sai" khi xem tivi, điện thoại

- TCVĐ: Lá và gió

- Chơi tự do: Khu chợ quê
	Ngày 28/4

- Trò chuyện, quan sát khu đồ chơi liên hoàn thể chất

- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật

- Chơi tự do: khu đồ chơi liên hoàn
	Ngày 29/4

- LĐTT: Lau dọn đồ chơi ngoài trời

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Khu trò chơi dân gian
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Tiếp tục duy trì các thói quen vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch.

- Biết giúp cô lau bàn, ghế sau khi ăn.

- Trẻ biết mặc trang phục phù hợp với thời tiết mùa hè.

- Nghe nhạc hát ru, không lời khi ngủ về chủ đề
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 4/4

Trò chơi: Bé thêm, bớt bao nhiêu?
	Ngày 5/4

Kể chuyện cho trẻ nghe: Chú hàng xóm thân thiện
	Ngày 6/4

 Chơi tự chọn: tô, vẽ tranh về các bộ phận trên cơ thể
	Ngày 7/4

Làm tranh từ lá cây khô
	Ngày 8/4

Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan:

- Tai, đầu, chân cùng lắc lư
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4

Kể chuyện sáng tạo theo tranh: Bé chơi với bạn
	Ngày 12/4

Xếp chồng 8-10 khối
	Ngày 13/4

Trẻ xếp dọn đồ dùng đồ chơi trực nhật
	Ngày124/4

Khơi gợi những cảm xúc của trẻ về câu chuyện đã được nghe về con vật nuôi trong gia đình
	Ngày 15/4

Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan:

- Sơ cứu cùng bác sỹ

- Vui đến trường
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 1843

Kể chuyện cho trẻ nghe: Gấu con bị sâu răng


	Ngày 19/4

Dạy bài vè covid
	Ngày 20/4

 Cho trẻ xem tranh ảnh, video về 1 số cách giữ gìn cơ thể theo mùa
	Ngày 21/4

Trò chuyện về các cách bảo quản thực phẩm nấu chín
	Ngày 22/4

Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan:

- Cả nhà chống dịch
	

	
	
	Nhánh 4
	 Ngày 25/4

Chơi trò chơi: Gắn thẻ cảm xúc vào các tranh hành vi
	Ngày 26/4

Xé dán công viên xanh cho bé
	Ngày 27/4

Xếp chồng 10-12 khối
	Ngày 28/4

Hướng dẫn trẻ lập bảng: “Bé tách sao cho giỏi”
	Ngày 29/4

Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan:

- Bé khỏe, bé ngoan
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối

vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh, thông minh. 

- Biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng.
	Đầu bếp tí hon
	- Các loại thực phẩm đậu, bánh, hoa quả, tôm cua, cá, mực, ngao sò.

- Bàn ghế, đồ chơi nấu ăn.

- Bộ trang phục đầu bếp

- Lô tô các loại thực phẩm, tranh hướng dẫn thao tác nấu đơn giản của một số món ăn: đậu rán, cá rán, rau luộc, cơm
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết phân loại , sắp xếp, bày các sản phẩm theo nhóm.

- Ôn kỹ năng buộc dây, đóng gói, buộc quai túi 

- Biết thể hiện ngôn  ngữ, hành động, thái độ của vai chơi

- Biết liên kết với góc chơi: tạo hình, xây dựng và 1 số góc chơi khác
	Siêu thị thực phẩm sạch
	- Các loại thực phẩm đậu, bánh, hoa quả, tôm cua, cá, mực, ngao sò.

- Bảng giá, tiền, lô tô các loại thực phẩm.

- Túi bóng, dây chun
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bác sĩ
	- Biết nhận, thể hiện vai chơi và thỏa thuận khi chơi, thể hiện rõ vai chơi bác sĩ, bệnh nhân, y tá.

- Trẻ biết mô phỏng thao tác khám bệnh, tiêm vắcxin  
	Bác sỹ gia đình
	- Tranh quy trình khám bệnh cho.

-  Lời khuyên của bác sĩ
	
	x
	x
	

	2
	Góc xây dựng
	
	- Trẻ biết thỏa thuận phân công công việc cho từng bạn trong nhóm và biết thể hiện vai choi của mình

- Củng cố kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh

- Biết bố cụ công  trình gồm 4-5 khu vực một cách hợp lý, phong phú 

- Biết sử dụng phương tiện là xe ô tô để chở các nguyên liệu, rau, cây…

- Biết giao lưu với góc bán hàng.
	Lắp ghép xe cứu thương
	- Mẫu xây gợi ý tổng thể xe cứu thương,

- Các mẫu xây đơn lẻ: xếp hàng  rào, xếp cổng, xếp chồng, xếp canh, xếp theo logic. 
- Đồ dùng, đồ chơi đủ để trẻ chơi xây dựng  
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Xây phòng y tế lưu động


	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Xây công viên
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Xây dựng khu vui chơi an toàn
	
	x
	
	
	

	3
	Góc học tập
	Toán
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng 

- Trẻ biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm 
vi 5

- Trẻ biết nối các nhóm đối tượng theo đúng số lượng

- Trẻ biết cách so sánh, thêm bớt, tách gộp trong phạm 
vi 5.
	Trò chơi: Bé thêm, bớt bao nhiêu?
	- Mẫu gợi ý cách chơi

- Bảng biểu phục vụ các trò chơi

- Lô tô hình ảnh theo chủ đề

-Thẻ số có chấm tròn

	x
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Bé chọn số đúng
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Bé chọn - tô - nối đúng số lượng trong phạm vi 5
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Ai tinh mắt (Tìm đồ dùng, đồ chơi có số lượng trong phạm vi 5)
	
	
	
	
	x

	
	
	Khám phá
	- Trẻ biết chơi các trò chơi theo mẫu gợi ý.

- Trẻ biết lựa chọn đồ dùng, tranh ảnh, lô tô theo đúng biểu bảng chơi.

- Trẻ biết chơi những trò chơi theo nhóm.

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi qui định.
	- Trò chơi : Thử tài của bé ( Chọn đúng trang phục bạn trai, bạn gái)
	- Mẫu gợi ý cách chơi

- Hình ảnh, lô tô theo chủ
đề

- Bảng biểu các trò chơi

- Bút nối
- Rổ, hộp đựng....
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Chọn đồ dùng, đồ chơi an toàn
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Chọn thực phẩm theo nhóm
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Ai ngoan hơn 

(hành vi đúng sai)
	
	
	
	
	x

	
	
	Sách- truyện
	- Ôn kỹ năng cắt dán làm album sách

- Trẻ chủ động  kể chuyện theo tranh; Kể truyện bằng sa bàn rối; 

- Trẻ biết cách đọc sách, đọc tranh thơ từ trái sang phải từ trên xuống dưới 
	- Cắt dán làm allbum sách 

- Kể chuyện theo tranh.     - Kể truyện bằng sa bàn rối.

- Đọc tranh thơ
	- Tranh các câu truyện: Gấu con bị sâu răng, Bé Bi đi lạc.
- Sa bàn rối truyện: Ti vi cũng biết mệt, chú hàng xóm thân thiện

- Thơ chữ to: An toàn cho bé, vè covid


	x
	x
	x
	x

	4
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	- Phát triển kỹ năng tô, vẽ, dán, làm đồ dùng, sản phẩm có nội dung về chủ đề 

- Biết sử dụng dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo sản phẩm 

- Trẻ biết trân trọng sản phẩm mình làm ra. 

- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp gọn gàng.

- Liên kết các góc chơi.

- Rèn kĩ năng tô, vẽ đồ dùng , đồ chơi
	- Tạo hình từ những viên sỏi
	- Mẫu gợi ý các bước vẽ, làm đồ chơi

- Giấy vẽ, màu sáp.
- Giấy màu, xốp màu, keo, băng dính xốp, kéo

- Lá cây khô, sỏi các màu
 bút dạ...

- Mẫu in, màu nước...


	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xé dán công viên xanh cho bé
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Vẽ điều ước của bé
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Làm tranh từ lá cây khô
	
	x
	
	
	

	
	
	Âm nhạc
	- Biết sử dụng 1 số nhạc cụ, trang phục khi biểu diễn

- Trẻ biết cách tạo sân khấu, trang trí sân khấu

- Trẻ cảm nhận được giai điệu bài hát

- Trẻ hát và vận động tự nhiên, vui tươi.
	- Tai, đầu, chân cùng lắc lư

- Năm ngón tay xinh
	- Sân khấu âm nhạc, đồ dùng trang trí: rèm, hoa...

- Các đồ dùng, dụng cụ biểu diễn âm nhạc: mõ, trống, xắc xô, đàn, mũ múa...

- Trang phục biểu diễn
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Sơ cứu cùng bác sỹ

- Vui đến trường
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Cả nhà chống dịch
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Ra chơi vườn hoa
	
	
	
	
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3:  Bé giữ an toàn trong mùa dịch covid-19

Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022

	Tên hđ

lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho bé Bảo chậm PT ngôn ngữ

	PTNN

Thơ: Thông điệp 5K

(Thu Hằng)
	- Trẻ  thuộc bài thơ  nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung ý nghĩa của bài thơ.

- Rèn trẻ kỹ năng đọc to, rõ ràng, ngắt câu từ đúng nhịp

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, sự chú ý có chủ định của trẻ.

-Trẻ đọc theo từng từ của câu thơ

- Giáo dục trẻ biết và thực hiện thông điệp 5K phòng chống dịch covid-19

* Bé Bảo tham gia hoạt động đọc thơ tổ, nhóm, cá nhân.

	Cô:

- Video tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19

- Hình ảnh minh họa bài thơ

- Nhạc bài hát về chủ đề

Trẻ:

- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng
	Hoạt động 1: Trẻ nghe đọc thơ

- Cô cho trẻ xem video tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19 của bộ y tế

- Cô giới thiệu bài thơ: Thông điệp 5K

- Lần 1: Cô đọc diễn cảm kết hợp với ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ

- Lần 2: Cô đọc kết hợp với hình ảnh minh họa

Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ

- Hỏi trẻ tên bài thơ? Tác giả?

- Cô cho cả lớp đọc 3 lần.

- Gọi tổ, tốp, cá nhân đọc (cô chú ý sửa động viên khuyến khích trẻ) 

Hoạt động 3: Trò chuyện về nội dung bài thơ

- Các con vừa đọc xong bài thơ gì? 

- Bài thơ nói về điều gì?

- Trong bài thơ có bao nhiêu thông điệp?

- Những thông điệp trong bài thơ có tên là gì?

=> Giáo dục trẻ biết và thực hiện một số kỹ năng phòng chống dịch bệnh covid-19

- Cô cho trẻ nghe và vận động theo bài: Vũ điệu 5K
	Tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động đọc thơ tổ, nhóm, cá nhân. Lưu ý khả năng phát âm của trẻ, sửa và hỗ trợ trẻ phát âm đúng những từ khó.
- Tăng cường hoạt động đọc thơ cho trẻ, đồng thời tạo sự hào hứng cho trẻ, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn.


 Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Sức khỏe của trẻ có gì bất thường trong thời điểm nào? Trẻ có tham gia các hoạt động được không? 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động góc nghệ thuật tạo hình

- Trẻ có kỹ năng vẽ, tô, làm ô tô từ vỏ hộp... hay không?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

+ Hoạt động  học bé Bảo: tham gia hoạt động đọc thơ tổ, nhóm, cá nhân, đọc theo cô và phát âm đúng những từ khó không? =>Tăng cường hoạt động đọc thơ cho trẻ, tạo sự hào hứng cho trẻ, giúp trẻ mạnh dạn, tự tinđọc thơ hơn
+ Hoạt động lao động tự phục vụ
- Trẻ có kỹ năng cất và sắp xếp gối sau giờ ngủ hay không?

- Kỹ năng xúc miệng nước muối có đảm bảo vệ sinh không?
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022
	Tên hđ

lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho bé Bảo chậm PT ngôn ngữ

	PTTC-KNXH

Dạy trẻ một số kỹ năng phòng chống dịch bệnh

covid-19
	- Trẻ biết Covid-19 là một dịch bệnh nguy hiểm cần ngăn chặn và phòng

tránh.

- Trẻ thực hiện được một số kĩ năng cơ bản về phòng chống dịch bệnh covid-

19: tự rửa tay, sát khuẩn khi vào lớp. Chủ động đeo khẩu trang khi đến trường và nơi công cộng.

- Giáo dục trẻ có ý thức tự bảo vệ bản thân, không hoang mang , lo lắng trước mọi diễn biến phức tạp của dịch bệnh; biết ăn những món ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng.

- Tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động

* Bé Bảo: tham gia hoạt động cùng bạn

- Nói được nội dung hình ảnh trong video 
	Cô:

- Nhạc bài hát: Việt Nam ơi! Đánh bay covid, ghen covi, dân vũ rửa tay, con

làm bác sỹ nhỏ.

- Clip trên máy tính về tình hình thời sự Covid.

- Một số trang phục để cô giáo đóng vai con virut, nhân viên y tế

- Khẩu trang đủ số trẻ

- Bàn, nước rửa tay khô

Trẻ:

- Tâm thế thoải mái trước giờ học

- Trang phục gon gàng.
	Hoạt động 1: Trò chuyện cùng trẻ về dịch bệnh Covid-19

- Cô tạo tình huống trẻ tiếp xúc với con covid

- Cho trẻ xem video về tình hình thời sự covid-19

+ Con biết gì về Covid-19?

+ Tác hại của Covid-19?

+ Cách phòng chống Covid-19? Vì sao?

- Cô khái quát lại: Covid-19 là loại dịch bệnh nguy hiểm, dễ lây lan, khi mắc covid-19 sẽ có các triệu chứng: sốt cao, ho, khó thở và rất dễ tử vong...Để

phòng tránh dịch bệnh cần phải thực hiện đúng đủ quy tắc 5K, tiêm phòng và ăn uống đủ chất dinh dưỡng tăng sức đề kháng

Hoạt động 2: Dạy trẻ một số kỹ năng phòng chống covid-19

* Dạy trẻ biết rửa tay đúng cách

- Gọi 1-2 trẻ lên thực hiện thao tác rửa tay

- Cô hướng dẫn lại các thao tác rửa tay đúng

- Cho trẻ về 3 tổ thực hiện

- Cho trẻ chơi trò chơi rửa tay: Dân vũ rửa tay

* Dạy trẻ cách đeo khẩu trang

- Cho trẻ quan sát bạn đeo khẩu  trang và nhận xét

- Cô hướng dẫn lại cách đeo khẩu trang đúng

- Cho trẻ đi lấy khẩu trang và thực hiện đeo theo hướng dẫn

* Dạy trẻ thực hiện giãn cách

- Cô cùng trẻ thực hiện giãn cách ko tụ tập đông.

Hoạt động 3: Sống an toàn với đại dịch

- Cô hỏi trẻ những kỹ năng đã học

- Chúng mình còn sợ Covid nữa không? Vì sao?

* Cô đóng vai Covid quay trở lại

- Kết thúc: Hát nhảy bài: Việt Nam ơi! Đánh bay covid.
	- Nhìn vào hình ảnh trong video và trả lời câu hỏi của cô: Đây là gì?

- Tham gia cùng các bạn trong nhóm




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Khi đến lớp sức khoẻ của trẻ thế nào?

- Cô quan sát biểu hiện của trẻ.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Giờ hoạt động góc: Thái độ của trẻ thế nào khi tham gia chơi ở các góc? Trẻ thích chơi ở góc chơi nào nhất? Trẻ thích chơi trò chơi nào nhất?

- Hoạt động ngoài trời: Khi ra HĐNT cảm xúc, thái độ của trẻ ra sao?


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ biết Covid-19 là một dịch bệnh nguy hiểm cần ngăn chặn và phòng

tránh. Bao nhiêu% trẻ thực hiện được một số kĩ năng cơ bản về phòng chống dịch bệnh covid-19: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay? Những cháu nào sáng tạo động tác khi thể hiện?
* Bé Bảo: Có tham gia hoạt động cùng bạn? Nói được nội dung hình ảnh trong video không => Cô hỏi trẻ nhiều lần, tạo cơ hội cho trẻ tích cựcgiao lưu cùng bạn
Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022
	Tên hđ

lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho bé Bảo chậm PT ngôn ngữ

	PTNT

Làm thí nghiệm: Mô phỏng sự hoạt động của phổi
	- Trẻ biết phổi gồm có 2 lá là cơ nội tạng của con người

- Trẻ biết cơ chế hoạt động của phổi là trao đổi khí giúp con người thở được

- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phân tích, tổng hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện một dự án.

- Củng cố kỹ năng của hoạt động tạo hình: Cắt, dán, vẽ

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động

* Bé Bảo: nói tên 1 số hoạt động thí nghiệm, nhắc lại 1 số từ  (hít vào, thở ra,, phổi để thở) theo sự hướng dẫn của cô.
	Cô:

- Bảng dự án mô hình mô phỏng hoạt động của phổi

- Video cơ chế hoạt động của phổi

Trẻ:

- Các nguyên vật liệu: Chai nhựa, ống hút, bóng bay, túi nilông, bang dính, giấy bìa, gang tay nilông
	Hoạt động 1: Khám phá

- Cô cho trẻ chơi trò chơi thổi găng tay

+ Tại sao gang tai lại phồng lên được:

+ Các con thổi bằng cách nào? Lấy hơi từ đâu?

+ Cơ quan nào đã giúp chúng ta thổi được

- Phổi có hình dạng gì

- Cho trẻ xem clip cơ chế hoạt động của phổi

- Cho trẻ hít vào và thở ra và hỏi cảm nhận

- Cho trẻ xem mô hình mô phỏng hoạt động của phổi

- Cô làm mẫu: Cắt 2 đoạn ống hút gắn vào miệng 2 quả bóng bay cố định lại bằng 1 ống hút dài sau đó cho vào miệng chai nhựa đã cắt đóng nắp chai và dùng găng tay bịt vào đầu còn lại của chai. Dùng băng dính cố định lại cho chặt.

Hoạt động 2: Trẻ thực hiện

- Trẻ lựa chon nguyên vật liệu để chế tạo sản phẩm. Trẻ có thể làm cá nhân hoặc cùng bạn.

- Trẻ tự làm, cô quan sát (Cô chỉ giúp đỡ khi trẻ cần)

- Trẻ trải nghiệm với sản phẩm của mình.

Hoạt động 3: Trẻ trải nghiệm

- Trẻ thuyết trình về sản phẩm của mình.

- Trẻ trưng bày sản phẩm để cùng trải nghiệm 

+ Con thấy mô hình  lá phổi của bạn thế nào? Hoạt động có tốt không? Theo con vì sao nó hoạt động tốt?

* Giáo dục trẻ: Phổi là cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể người, giúp cho con người có thể thở được. Chính vì vậy để có 1 sức khỏe tốt và lá phổi khỏe mạnh trong dịch bệnh covid-19 hiện nay các con phải đeo khẩu trang nơi công cộng và nhắc người thân không được hút thuốc lá

=> Kết thúc: Cho trẻ mang sản phẩm  ra góc bác sĩ chơi khám bệnh
	- Cô xếp trẻ ngồi phía trên gần cô giáo hoặc ở vị trí dễ quan sát nhưng không nên là tâm điểm chú ý của lớp
- Giáo viên động viên, khích lệ trẻ khi thấy trẻ tiến bộ để tạo sự tự tin, lạc quan cho trẻ

- Động viên, khuyến khích trẻ nói tên 1 số hoạt động thí nghiệm, hỗ trợ trẻ nhắc lại 1 số từ theo sự hướng dẫn của cô.


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trẻ có biểu hiện khác thường gì về sức khỏe trong ngày không?

- Trẻ tham gia các hoạt động như thế nào?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: Trẻ tập chung chú ý hay lơ đãng? Có trả lời đúng trọng tâm câu hỏi không? Có thực hiện được nội dung bài học không?
- Hoạt động chiều: Trẻ có nói được tên những bạn ngoan, biết giúp bạn, giúp cô trong tuần không? Thái độ của trẻ thế nào khi được cô khen, khi được cắm cờ cuối ngày?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

+ Hoạt động học: Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phân tích, tổng hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện một dự án chưa? Bao nhiêu % trẻ thực hiện được
Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022
	Tên hđ

lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho bé Bảo chậm PT ngôn ngữ

	PTTM

Làm khẩu trang bằng khăn giấy
	- Trẻ biết dùng các ngón tay cầm tờ giấy ăn để gấp thành chiếc khẩu trang- Trẻ biết dùng chun để luồn vào 2 đầu giấy làm quai đeo

- Rèn cho trẻ kỹ năng gập chéo, gập đôi, cách mở giấy và dùng ngón tay miết giấy..

- Rèn sự khéo léo của đôi tay, các ngón tay.

- Trẻ hứng thú, hào

hứng gấp thuyền với

nhiều màu sắc khác

nhau.
	Cô:

- Mẫu chiếc khẩu trang

- Máy tính, máy chiếu, hộp quà bí mật.
- Nhạc bài hát:

Cả nhà chống dịch

- Giấy màu

Trẻ:

- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng
	Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô và trẻ hát bài hát “Cả nhà chống dịch”.

- Đàm thoại với trẻ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19

Hoạt động 2: Trẻ thực hiện

- Cho trẻ khám phá hộp quà: Hộp quà có gì?

- Cho trẻ cầm chiếc khẩu trang trên tay và quan sát .

+ Cho trẻ xem video gấp khẩu trang trên máy tính.

+ Cô làm mẫu, cô vừa thực hiện vừa giải thích.

- Cô mời các con lên lấy đồ dùng về thực hiện

- Cô cho trẻ về bàn thực hiện

- Cô bao quát trẻ thực hiện

- Động viên, khuyến khích trẻ, với những trẻ chưa làm được cô hướng dẫn và cùng làm với trẻ

Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm

- Cho trẻ chơi trò chơi: Tay đẹp

- Cho cả lớp mang bài lên trưng bày và nhận xét chung

=> Kết thúc giờ học. Cho trẻ đeo khẩu trang của mình và ra ngoài.
	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Cô quan sát sức khỏe của trẻ đến lớp như thế nào? Có cháu nào cảm, ho không khi đến lớp

- Đặc biệt cháu Ph.. người yếu hay ho, sốt cô để ý quan sát trẻ nhiều hơn?

- Cháu M.. béo phì cô hạn chế cho trẻ ăn nhiều tính bột, chia sẻ cùng phụ huynh để phối kết hơp cùng cô?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Cháu A.. hay khóc nhè khi đến lớp, dễ nôn, vì vậy cô sẽ đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ để trẻ vui vẻ đến lớp

- Bạn G.M.. hay trêu các bạn trong giờ chơi ? để tránh làm hưởng đến nhóm chơi khác cô trao đổi nhẹ nhàng cùng trẻ, đưa ra những nội quy của giờ chơi để trẻ hiểu

- Trẻ phối kết hợp với nhau như thế nào khi tham gia trực nhật.

- Trẻ sử dụng nước có tiết kiệm không khi rửa mặt, rửa tay, vòi nước vặn có to không?

 Hôm nay cháu M.. có sự tiến bộ gì?  Đã có sự thể hiện  gần gũi với các bạn chưa?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Giờ học: + Bao nhiêu trẻ biết dùng các ngón tay cầm tờ giấy ăn để gấp thành chiếc khẩu  trang? Trẻ biết dùng chun để luồn vào 2 đầu giấy làm quai đeo hay chưa? Bao nhiêu % trẻ đã có kỹ năng gập chéo, gập đôi, cách mở giấy và dùng ngón tay miết giấy?

- Hôm nay cô đã tổ chức thêm  trò chơi mới trong giờ chơi, cháu A..B..C đã tích cực tham gia chơi và biết cách chơi đúng chưa?
Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022
	Tên hđ

lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho bé Bảo chậm PT ngôn ngữ

	PTTC-DD

Bé làm hoa quả dầm
	- Trẻ biết tên một số loại quả.

- Trẻ biết cách làm món sữa chua hoa quả dầm và biết lợi ích của sữa chua hoa

quả dầm đối với sức khỏe con người.

- Trẻ có kĩ năng tự phục vụ.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phát triển kỹ năng nhận xét.

- Rèn kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Yêu thích công việc chuẩn bị đồ ăn, đồ uống cho mình.

- Trẻ thích ăn các món làm từ hoa quả.

- Hứng thú tham gia hoạt động.
	Cô:

- Video quy trình làm sữa chua hoa quả dầm.

- Hoa quả cắt lát (Xoài, dưa hấu, nho, mít) - Sữa chua, sữa ông thọ, nước cốt dừa, cốc, thìa, bát đựng hoa quả, …
- Bàn ghế

- Nhạc bài: Cả nhà chống dịch

Trẻ:

- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng

- Bàn, khăn lau tay, thìa, cốc, dao, thớt.
	Hoạt động1: Bé vui khám phá

- Cô và trẻ cùng đọc bài: “Vè trái cây” đi thăm quan gian hàng nước ép trái cây.

- Cô cho trẻ theo dõi đoạn video quy trình làm sữa chua hoa quả dầm.

- Cô và trẻ cùng đàm thoại theo nội dung video

- Cô hướng dẫn trẻ cách làm sữa chua hoa quả dầm.

B1: Chuẩn bị các loại hoa quả và rửa sạch 

B2: Gọt bỏ vỏ và cắt miếng nhỏ vừa ăn

B3: Dùng thìa múc các loại trái cây tùy theo ý thích vào cốc (lấy ½ cốc hoa quả)

B4: Dùng thìa múc nước cốt dừa, sữa ông thọ và sữa chua vào cốc hoa quả.

B5: Trộn đều và thưởng thức 

Hoạt động 2: Bé làm sữa chua hoa quả dầm

- Cho trẻ đi rửa tay và đeo tạp giề cho nhau.

+ Cô cho trẻ về nhóm thực hiện.

- Cô bao quát các nhóm, giúp đỡ trẻ, hướng dẫn thêm các thao tác thái hoa quả vào cốc và lấy lượng sữa, nước cốt  dừa sao cho phù hợp để món ăn được

Hoạt động 3: Món ngon bé làm

- Cô cho trẻ trưng bày và nhận xét sản phẩm của mình.

- Cô và trẻ cùng hát bài “Mời bạn ăn”
	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Lưu ý những trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe (trẻ không nô nghịch như mọi ngày, trẻ ăn kém hơn, số lần đi vệ sinh…)

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác thoải mái và sự tham gia như thế nào: trẻ có reo lên khi nhìn thấy cửa hàng nước trái cây hay không? Trẻ có chăm chú quan sát cô hướng dẫn không? Trẻ có phát hiện ra những đặc điểm nổi bật về màu sắc, hình dáng, lợi ích của sữa chua dầm hoa quả không? Trẻ có mạnh dạn đưa ra ý kiến riêng của mình không?

+ Hoạt động chiều: Trẻ có tích cực thảo luận khi được hỏi không? Có hăng hái giơ tay trả lời không? 

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.

+ Hoạt động vệ sinh ăn ngủ: Trẻ có thực hiện đúng và đủ thao tác rửa mặt, rửa tay cùng các bạn không?
* Đối với những trẻ cần hỗ trợ cá nhân 

- Trẻ có cười, có reo lên khi nhìn thấy cửa hàng nước trái cây hay không? Trẻ có đưa tay ra sờ vào không? Trẻ có nhìn lâu không? Trẻ có nói được tên món ăn được không?

- Cho trẻ nhắc lại nhiều lần tên gọi và lợi ích để khắc sâu kiến thức cho trẻ

